LIFE JUM AIR PACK 70A
THIẾT KẾ ĐỂ NHẢY ĐƯỢC 70 FEET
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 “LIFE JUM AIR PACK 70A” được nghiên cứu và hợp tác sản xuất với các hãng hàng đầu trong lĩnh lực thông gió và các vật liệu được chứng nhận và kiểm tra qua hệ thống quản lý chất lượng.
Vật liệu làm nệm không thấm nước, chịu axít, chịu được mài mòn, kháng rách cao đảm bảo độ bền và tin cậy rất cao (Sợi polyester bọc nhựa PVC).
Nệm đang làm việc tại áp suất thấp, nệm có thể chịu được kháng rách và kháng bể thấp mà không có các đặc tính như thiết bị cứu hộ.
“LIFE JUM AIR PACK 70A” bao gồm các thành phần cơ bản: 02 quạt, 1 nệm có thể thổi phồng. Dễ dàng sử dụng, có thể tự thổi phồng khi hai quạt bật. Cao 2,4m và diện tích bề mặt là 27m2.
Nệm bao gồm một ngăn bên dưới, và một ngăn bên trên, có van an toàn khi áp lực quá cao, có 02 ống xả. Các thành phần của nệm được may và hàn trước cho phép sự sụng thiết bị nhanh và dễ dàng.

Chỉ cần 02 người vận hành là đủ để chuẩn bị nệm sẵn sàng trong 05 phút.

Nệm nhảy có thể lắp ráp ngay tại hiện trường được, đặt ngay cho tiếp cận khó khăn, sân của nhà cao tầng, đường chặt hẹp, cầu thang, thậm chí trên mái nhà đậu xe.
Nệm được trang bị hai quạt điện hình xoắn ốc rất phù hợp sử dụng cho nệm. Quạt có các mô tơ IP 55 và cáp kết nối dài 15m, phích cắm theo chuẩn CE IP 67 và có thể lấy nguồn điện chính hoặc từ máy phát điện thông thường từ xe ô tô được sử dụng cho đội cứu hỏa quốc gia. Các quạt có thể dùng trong điều kiện trời mua.
Nêm LIFE JUM AIR PACK đóng vai trò như thiết bị làm giảm trọng lượng rơi của cơ thể. Nệm có các lỗ thông khí bên hông để thoát khí ra ngoài khi có lực tác động trên bề mặt, hút mà không nẩy người lên khỏi nệm. Khả năng hút của nệm LIFE JUM AIR PACK  được thực hiện trong 1/6 giây, vì thế các ống dẫn khí và lổ thông hơi phải làm việc một các tự do. LIFE JUM AIR PACK được thiết kế gồm hai khoang riêng biệt bằng một tấm. Khoang trên có 04 lỗ thông khí để làm giảm tối đa trọng lượng rơi của cơ thể, hoàn toàn loại bỏ tác động nẩy. Có các dây thừng đặt biệt để điều chỉnh lượng khí thoát ra theo chiều cao rơi và trọng lượng của nạn nhân.
Khoang bên dưới hút năng lượng vượt quá của cơ thể để tránh nạn nhân chạm đất. Khoang này đóng vai trò làm khoang an toàn và nó có khả năng hút gấp đôi khoang bên trên. Đế của khoang bên dưới được làm bằng vật liệu chịu được cọ xát và mài mòn.
Thời gian thổi phồng

	Khoang bên trên (Màu trắng)
	Loại quạt QC 634m
	Thời gian ~ 36 giây

	Khoang bên dưới (Màu đỏ)
	Loại quạt QC 504m
	Thời gian ~ 75 giây


Tổng: 111 giây
Trọng lượng
	Nệm không có quạt
	Xấp xỉ: 150 kg

	Loại quạt QC 504m
	Xấp xỉ: 30kg

	Loại quạt QC 634m
	Xấp xỉ: 42kg


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	
	Thông số
	Giá trị

	QUẠT QC 634M – KHOANG TRÊN
	Kích thước
	800x800x330(mm)

	
	Trọng lượng
	42kg

	
	Dung tích
	8910 (m3/h)

	
	Tổng áp suất
	164 (Pa)

	
	Khả năng chịu lưu lượng nội bộ
	47 (Pa)

	
	Áp suất tĩnh
	117[pa] (T=150C)

	
	Nguồn điện 
	1,10 [kW] (4 cực 230V-50Hz)

	
	Vòng/phút
	1380 (g/m’)

	
	Nguồn điện vào
	2,8 [A]

	
	Cánh quạt
	8 cánh bằng nhựa, lõi bằng nhôm

	
	Khả năng chịu nhiệt
	+50oC

	
	Loại khung
	Các tấm kẽm

	
	Lưới bảo vệ
	Lưới thép (UNI 9219 DIN 31001)

	
	Áp suất thường
	65 (dB) ISO 3744

	QUẠT QC 504 – KHOANG DƯỚI
	Kích thước
	650x650x280 [mm]

	
	Trọng lượng
	30 [kg]

	
	Dung tích
	3150 (m3/h)

	
	Tổng áp suất
	130 [Pa)

	
	Khả năng chịu lưu lượng nội bộ
	21 [Pa]

	
	Áp suất tĩnh
	149 [Pa] (T=15oC)

	
	Nguồn điện 
	0,55 [kW] (4 cực 230V-50Hz)

	
	Vòng/phút
	1370 (g/m’)

	
	Nguồn điện vào
	1,6 [A]

	
	Cánh quạt
	8 cánh bằng nhựa, lõi bằng nhôm

	
	Khả năng chịu nhiệt
	+ 50oC

	
	Loại khung
	Các tấm kẽm

	
	Lưới bảo vệ
	Lưới thép (UNI 9219 DIN 31001)

	
	Áp suất thường
	68 (dB) ISO 3744

	NỆM NHẢY
	Kích thước nệm khi bơm phồng
	4500x6000x2420 [H] [mm]

	
	Bề mặt sử dụng
	27 [m2]

	
	Khối lượng nệm khi xẹp
	1 [m3] (chưa bao gồm quạt)

	
	Trọng lượng
	150 kg

	
	Vật liệu nệm
	Sợi Polyester bọc nhựa PVC

	
	Vật liệp phủ (Chống cháy)
	CL.2R.F.1/75 e 3/77

DIN 4102-B1 và BS 5438/89

UNI 4818-19 và UNI 4817-27

	
	Cường lực chịu kéo của khoang trên
	280 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6)

	
	Cường lực chịu kéo của khoang dưới
	280 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6)

	
	Cường lực chịu kéo của vách ngăn
	250 daN/5cm (DIN 53354 và UNI 4818-6)

	
	Sức kháng rách của khoang trên
	30 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9)

	
	Sức kháng rách của khoang dưới
	30 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9)

	
	Sức kháng rách của vách ngăn
	25 daN/5cm (DIN 53363 và UNI 4818-9)

	
	Cường độ chịu kéo mối nối giữa hông và nóc
	250/280 daN/5cm (DIN53354 và UNI 4818-6)

	
	Cường độ chịu kéo giữa hông và vách ngăn

                     Khả năng mang tải chiều ngang

          Khả năng mang tải chiêu đứng kéo lên

     Khả năng mang tải chiêu đứng kéo xuống
	DIN 53354 và UNI 4818-6

220/250 daN/5cm

220/250 daN/5cm

220/250 daN/5cm

	
	Cường độ chịu kéo giữa hông và đáy
	250/280 daN/5cm

	
	Sức căng tối đa
	= 0,90gr per 1000 vòng (ISO 5470)

	
	Khả năng dính (kiểm tra xé)
	1,6/1,8 kg/cm (ISO 2411)

	
	Tước (Giá trị tách rời ban đầu)
	5 daN/cm (ISO 2411)

	
	Khả năng chịu nhiệt 
	-20oC ~ +70oC (ASTM D 751)

	
	Khả năng chịu được ánh sáng
	DIN 53388 Livello 7/8

	Tất cả các mối nối trên nệm REFIREX LIFE JUM AIR PACK được 100% bằng sợi Polyester. Cường độ chịu kéo δ = 10,850 g cường lực ∆ρ/ρ = 25,5% cường lực 44,5 g/TEX.

	Hai quạt có dây cáp điện kèm theo dài 15m.


Ghi chú : Bảng thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo trước
               Thông số kỹ thuật có thể thay đổi (± 5%)
